
(1ô)Thứ Ba ngày 28 tháng 9 năm 2021 

(6ô)Toán 

(4ô)Số bị trừ - Số trừ - Hiệu (tiết2) 

1. Đặt tính rồi tính hiệu: 

a. Số bị trừ là 63, 

số trừ là 20 

b.Số bị trừ là 35, 

số trừ là 15 

c. Số bị trừ là 78, 

số trừ là 52 

 

d. Số bị trừ là 97, 

số trừ là 6 

 

…………………. …………………. …………………. …………………. 

…………………. …………………. …………………. …………………. 

…………………. …………………. …………………. …………………. 

 

 

2. Tính nhẩm: 

2 + 8 =                                 30 + 50 =                             86 + 0 = 

10 – 8 =                                  80 – 50 =                             89 – 9 = 

10 – 2 =                                  80 – 30 =                             89 – 0 = 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(1ô)Thứ Ba ngày 28 tháng 9 năm 2021 

(6ô)Tiếng Việt 

(5ô)Viết chữ hoa Ă, Â 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  

Viết vào vở: 2 dòng chữ Ă 

  2 dòng chữ Â 

  2 dòng chữ Ăn 

3 dòng cụm từ Ăn chậm nhai kĩ (Mỗi dòng viết 2 lần như mẫu) 

 



 

 

(6ô)Tiếng Việt 

(6ô)Từ chỉ sự vật. Câu kiểu: Ai là gì?  

 

(2ô)Đặt câu giới thiệu một bạn cùng lớp (theo mẫu). 

Ai ( cái gì, con gì) là gì? 

 

Bạn Ánh là tổ trưởng tổ em. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

 

 

 


